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BÁO CÁO 
THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 16/2000/NQ-CP NGÀY 18/10/2000 VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 09/2003/NQ-CP NGÀY 28/09/2003 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TINH GIẢN BIÊN CHẾ TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP 
Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ 
Thực hiện Nghị quyết lần thứ VII Ban Chấp hành Trung ương Đảng hóa VIII về một số vấn đề về tổ chức bộ máy hệ thống chính trị và tiền lương, trợ cấp xã hội thuộc ngân sách nhà nước, kết luận số 15-KL/TW ngày 28 tháng 7 năm 2002 của Hội nghị lần thứ VI Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương III và Nghị quyết Trung ương VII Khóa VIII về công tác tổ chức cán bộ, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 16/2000/NQ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2000 và Nghị quyết số 09/2003/NQ-CP ngày 28 tháng 09 năm 2003 của Chính phủ về việc tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. Bộ Nội vụ dự thảo báo cáo về tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết và tổ chức họp lấy ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Chính phủ, Ban Tổ chức Trung ương Đảng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam để thống nhất nội dung trình Thủ tướng Chính phủ như sau: 
I. VỀ TỔ CHỨC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN 
1. Ban hành văn bản hướng dẫn 

Để tạo điều kiện cho các Bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 16/2000/NQ-CP và Nghị quyết số 09/2003/NQ-CP của Chính phủ. Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính đã ban hành và phối hợp với các Bộ, ngành ban hành Thông tư hướng dẫn về thực hiện chính sách tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp như: Thông tư Liên tịch số 73/2000/TTLT-BTCCBCP-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2000 của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, Thông tư liên tịch số 60/2003/TTLT-BNV-BTC ngày 25 tháng 9 năm 2003 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chính sách, đối tượng tinh giản biên chế, Ban Tổ chức Trung ương ban hành công văn số 276-CV-TCTW ngày 8 tháng 7 năm 2001 và công văn số 3563-CV/TCTW ngày 12 tháng 11 năm 2003 hướng dẫn việc thực hiện đối với các cơ quan Đảng, đoàn thể ở Trung ương và địa phương, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành công văn số 572-BHXH/CĐCS ngày 9 tháng 01 năm 2001 hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội.
Đã tổ chức hội nghị tập huấn để phổ biến, hướng dẫn, giải đáp những vướng mắc về nội dung của hai Nghị quyết và các văn bản hướng dẫn tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cho các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương với thành phần tham dự là Thủ trưởng và chuyên viên các ban, ngành Đảng, chính quyền của Bộ, ngành và tỉnh.

Các Bộ, ngành và địa phương đã quán triệt tư tưởng, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác cải cách hành chính nhà nước, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tổ chức Hội nghị triển khai học tập, quán triệt chủ trương, chính sách của Nghị quyết đến các đồng chí lãnh đạo Bộ, ngành, tỉnh và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc. Thành lập ban chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng người, từng cơ quan chức năng trong việc tổ chức, triển khai thực hiện. Ban hành các văn bản, tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tập huấn, hướng dẫn cho tất cả các đơn vị trực thuộc và sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về chủ trương, chính sách tinh giản biên chế trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

2. Việc thẩm định và cấp phát kinh phí 

Đối với các Bộ, ngành và địa phương đã hướng dẫn xây dựng và duyệt, thẩm định đề án sắp xếp tổ chức, tinh giản biên chế của các đơn vị trực thuộc theo đề án kiện toàn tổ chức, tinh giản biên chế theo Quyết định 207/1999/QĐ-TTg được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Xác định được số lượng, những người giảm, dự toán kinh phí và có lộ trình thực hiện cụ thể, chi tiết. Nhiều Bộ, ngành và địa phương thực hiện khá tốt như: tỉnh Tuyên Quang, Thanh Hóa, Nghệ An, Hải Dương, Bộ Công nghiệp, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải .v.v..

Căn cứ kết quả dự kiến số người và kinh phí của Bộ, ngành, địa phương, Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Tài chính thẩm định và cấp dự toán kinh phí đảm bảo đúng, đủ, kịp thời và hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, triển khai, chi trả, quyết toán theo quy định. Đối với Bộ, ngành trung ương có 28/38 Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện tinh giản biên chế (phụ lục 1) và thẩm định cho 4.196 người giảm, kinh phí 68.875.617.000 đồng. Đối với địa phương có 62/64 tỉnh thành phố thực hiện tinh giản biên chế (phụ lục 2) và thẩm định cho 46.182 người giảm, kinh phí 1.062.844.070.000 đồng.
3. Thanh tra, kiểm tra 

Trong quá trình chỉ đạo, đôn đốc thực hiện Nghị quyết, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phối hợp tổ chức đoàn kiểm tra Liên ngành tại một số địa phương như Hòa Bình, Phú Thọ. Ngoài ra hàng năm, Bộ Nội vụ tổ chức đoàn Thanh tra, kiểm tra tại một số Bộ, ngành, địa phương như: Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công nghiệp, tỉnh Quảng Trị, Sóc Trăng, Tiền Giang, Cà Mau.v.v.. Thông qua việc thanh tra, kiểm tra và những đề nghị và kiến nghị của Bộ, ngành, địa phương, cá nhân về việc thực hiện ở cơ sở, đã kịp thời có văn bản bổ sung, giải thích và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cũng như chấn chỉnh đối với những đơn vị, cá nhân thực hiện không đúng hoặc chưa đầy đủ theo quy định: Công văn số 354/BNV-TCBC ngày 20 tháng 02 năm 2004, công văn số 602/BNV-TCBC ngày 23 tháng 03 năm 2004, Công văn số 353/BNV-TCBC ngày 22 tháng 02 năm 2005 và công văn số 2255/BNV-TCBC ngày 07 tháng 9 năm 2005 của Bộ Nội vụ.
Khi Nhà nước có quy định về chế độ tiền lương mới và thay đổi mức tiền lương tối thiểu chung, đã ban hành Thông tư số 118/2005/TT-BNV ngày 9 tháng 11 năm 2005 hướng dẫn tính trợ cấp thôi việc đối với người thôi việc do tinh giản biên chế.

Đối với các Bộ, ngành, địa phương chủ động chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra việc triển khai thực hiện tại các đơn vị trực thuộc, đảm bảo được mục tiêu, nguyên tắc, quy trình, đối tượng và chính sách tinh giản biên chế. Giải đáp và trả lời đầy đủ, kịp thời các khiếu nại – tố cáo của tổ chức, cá nhân và xử lý đối với những tổ chức, cán bộ, công chức vi phạm.
Nhìn chung, sau khi Nghị quyết 16/2000/NQ-CP và Nghị quyết số 09/2003/NQ-CP của Chính phủ về tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp được ban hành, các Bộ ngành và địa phương đã nhanh chóng tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện đồng bộ từ việc ban hành văn bản, hướng dẫn triển khai trên hầu hết các Bộ, ngành và địa phương trong cả nước. Trong quá trình tổ chức chỉ đạo đã kịp thời phát hiện, hướng dẫn bổ sung về chuyên môn, nghiệp vụ và xử lý, uốn nắn đối với những tư tưởng, hành vi vi phạm để việc thực hiện được đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu Nghị quyết của Chính phủ đề ra.

II. KẾT QUẢ CỤ THỂ 
1. Đổi mới cơ chế 

Kết quả nổi bật khi thực hiện Nghị quyết của Chính phủ là các Bộ, ngành và địa phương đã rà soát lại chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. Phân biệt cơ quan hành chính có chức năng quản lý hành chính nhà nước với các đơn vị sự nghiệp có chức năng cung cấp các hoạt động dịch vụ công; từ đó có cơ chế quản lý phù hợp với từng lĩnh vực, xóa bỏ tình trạng “hành chính hóa” các hoạt động sự nghiệp.
Thông qua việc rà soát về chức năng, nhiệm vụ và việc tách quản lý hành chính với sự nghiệp dịch vụ công, Chính phủ ban hành các Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan thuộc thành phố Hồ Chí Minh, mở rộng thí điểm khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính Nhà nước và thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí hoạt động đối với Tổng cục thuế, Kho bạc Nhà nước thuộc Bộ Tài chính. Sau 3 năm thực hiện, theo báo cáo của 13 tỉnh với 107 đơn vị thực hiện thí điểm khoán, số biên chế giảm được 357 người, kinh phí tiết kiệm được 14.604.000.000 đồng, thu nhập bình quân của cán bộ công chức tăng thêm 182.000 đồng/tháng.

Thực hiện giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công (Nghị định 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ về cơ chế tài chính áp dụng đối với đơn vị sự nghiệp có thu) đã thúc đẩy đơn vị sự nghiệp sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Theo báo cáo của các đơn vị sự nghiệp có thu thuộc Bộ, ngành và địa phương đã tiết kiệm chi thường xuyên từ 3 – 10% góp phần tạo nguồn kinh phí cho đơn vị hoạt động, tăng thu nhập cho người lao động.
Theo báo cáo của 13 đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Công nghiệp, Giao thông vận tải, thu nhập bình quân của đơn vị tăng 52,3% so với lương bình quân cấp bậc, chức vụ và theo báo cáo của 575 đơn vị của địa phương thu nhập bình quân năm 2002 tăng so với năm 2001 là 4%.

Một số đơn vị có thu tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên thuộc lĩnh vực sự nghiệp kinh tế, quỹ lương tăng thêm đã vượt quá mức tối đa 2,5 lần.

Chuyển đổi cơ chế quản lý đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và Đài tiếng nói Việt Nam sang cơ chế tự chủ với số lượng 18.000 người.

2. Sắp xếp tổ chức bộ máy 

Để nâng cao hiệu quả hoạt động, các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp được chủ động xây dựng phương án sắp xếp tổ chức theo hướng tinh gọn, giảm những phòng, ban có chức năng trùng lắp, chồng chéo.
Tính đến 31/12/2005 theo báo cáo của 16 Bộ, cơ quan ngang Bộ, 10 cơ quan thuộc Chính phủ và 42 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, sự biến động về tổ chức như sau: 

2.1. Ở Trung ương: 

Các tổ chức hành chính: tăng 24 đơn vị (6 Vụ, 16 Cục và 2 Tổng cục);

Các tổ chức sự nghiệp tăng 58 đơn vị, trong đó: Giáo dục đào tạo tăng 23 trường (tăng 12 trường đại học, 13 trường cao đẳng, 2 trường nghề và giảm 5 trường trung học chuyên nghiệp, 1 tổ chức khác); Y tế giảm 9 đơn vị, Văn hóa thông tin tăng 16 đơn vị; Nghiên cứu khoa học tăng 6 đơn vị; Sự nghiệp khác tăng 4 đơn vị.
2.2. Khối địa phương 

2.2.1. Cấp tỉnh 

Tổ chức hành chính tăng 164 đơn vị, trong đó Sở và tương đương tăng 124 đơn vị; Chi cục thuộc Ủy ban nhân dân tăng 3 đơn vị; Chi cục thuộc Sở tăng 37 đơn vị.

Tổ chức sự nghiệp tăng 1.427 đơn vị, trong đó Giáo dục đào tạo tăng 342 đơn vị (trường Đại học 3, trường Cao đẳng 8, Trung học phổ thông 232, Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề 18, Trung tâm 9); Y tế tăng 214 đơn vị (Bệnh viện 135, Trung tâm 105, khác giảm 25); Văn hóa thông tin thể thao tăng 28 đơn vị (đài phát thanh truyền hình 12, Thư viện 2, tổ chức khác 20 và giảm bảo tàng 5); Sự nghiệp nghiên cứu khoa học tăng 20 đơn vị; Sự nghiệp khác tăng 823 đơn vị.

2.2.2. Cấp huyện 

Tổ chức hành chính tăng 1.117 phòng 

Tổ chức sự nghiệp tăng 4.111 đơn vị, trong đó Giáo dục - đào tạo tăng 3.082 đơn vị (Trường Trung học cơ sở tăng 961, Tiểu học tăng 1.104, Mầm non tăng 1.072, Trung tâm giảm 55); Y tế tăng 751 đơn vị; Văn hóa thông tin thể thao tăng 71 đơn vị; Sự nghiệp khác tăng 207 đơn vị.
2.3. Tổ chức thuộc khối Đảng, đoàn thể ở địa phương giảm 18 đơn vị 
2.4. Doanh nghiệp Nhà nước giảm 640 đơn vị 

2.5. Tổ chức tư vấn tăng 91 đơn vị 
3. Tinh giản biên chế 

Để thực hiện mục tiêu xây dựng cơ cấu, tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức nhằm nâng cao trình độ về chuyên môn, ngoại ngữ, tin học… cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và chủ động ký kết các hợp đồng lao động phù hợp với khối lượng công việc và khả năng nguồn tài chính của đơn vị, giảm dần áp lực về biên chế, tháo gỡ khó khăn cho đơn vị. Tính đến 31 tháng 12 năm 2005 theo báo cáo của 28 Bộ, ngành Trung ương, 56 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và theo số dự kiến thực hiện của 5 tỉnh: thành phố Hồ Chí Minh, Điện Biên, Khánh Hòa, Vĩnh Long, Trà Vinh, tổng số biên chế hành chính, sự nghiệp đã thực hiện tinh giảm như sau: 
3.1. Tổng biên chế hành chính và sự nghiệp giảm 

	
	Tổng 
	Chia ra 

	
	
	Hành chính 
	Sự nghiệp 
	Đảng, đoàn 
	Doanh nghiệp 

	
	50.378
	9.748
	37.195
	3.248
	187

	Trung ương
	4.196
	2.982
	1.151
	
	63

	Địa phương 
	46.182
	6.766
	36.044
	3.248
	124


3.2. Tỷ lệ giảm so với biên chế năm 2000 (mốc thực hiện Nghị quyết)

3.2.1. Biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2000 do Chính phủ quản lý là 1.349.921 chỉ tiêu (biên chế hành chính 205.074, sự nghiệp 1.144.647 chỉ tiêu) thì tỷ lệ giảm chung đạt 3,48%; Trong đó: 

- Hành chính đạt 4,75% (trung ương 3,02%, địa phương 6,35%);

- Sự nghiệp đạt 3,25% (trung ương 1,17%, địa phương 3,45%), Chia ra: 

Tỷ lệ biên chế sự nghiệp giáo dục là 3,62% (trung ương 1,17%, địa phương 3,75%);
Tỷ lệ biên chế sự nghiệp y tế là 1,3% (trung ương 0,7%, địa phương 1,37%);
Tỷ lệ biên chế sự nghiệp Văn hoá thông tin thể dục thể thao là 3,16% (trung ương 1,33%, địa phương 3,51%);

Tỷ lệ biên chế sự nghiệp khác là 2,74% (trung ương 1,07%, địa phương 4,96%);
Tỷ lệ biên chế sự nghiệp nghiên cứu khoa học là 1,71% (ở trung ương).

3.2.2. Theo cơ cấu biên chế giảm 

a. Các Bộ, ngành Trung ương 

Tổng số biên chế đã giảm được 4.196 người (nghỉ hưu trước tuổi 2.459 người, thôi việc ngay 1.433 người) với kinh phí 68.875.617.000 đồng, trong đó: 

- Quản lý hành chính 2.982 người (nghỉ hưu trước tuổi 1.433 người, thôi việc ngay: 1.549 người).
- Sự nghiệp: 1.151 người (nghỉ hưu trước tuổi 996 người, thôi việc ngay: 185 người).

- Doanh nghiệp nhà nước 63 người (nghỉ hưu 60 người, thôi việc 3 người).

b. Địa phương  

Theo báo cáo của 61 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, số biên chế đã giảm được: 46.182 người với kinh phí 1.062.844.070.000 đồng, trong đó: 

- Quản lý hành chính 6.766 người (nghỉ hưu trước tuổi 5.074 người, thôi việc ngay: 1.628 người, chuyển sang bán công 64 người).

- Sự nghiệp Giáo dục – Đào tạo: 31.563 người (nghỉ hưu trước tuổi 24.964 người, thôi việc ngay: 5.323 người, chuyển sang bán công 1.276 người).

- Sự nghiệp Y tế: 2.080 người (nghỉ hưu trước tuổi 1703 người, thôi việc ngay: 340 người, chuyển sang bán công 37 người).

- Sự nghiệp Văn hóa TTTDTT: 947 người (nghỉ hưu trước tuổi 529 người, thôi việc ngay: 393 người, chuyển sang bán công 25 người)

- Sự nghiệp khác: 1.454 người (nghỉ hưu trước tuổi 997 người, thôi việc ngay: 416 người, chuyển sang bán công 41 người).

- Khối Đảng, đoàn thể: 3.248 người (nghỉ hưu trước tuổi 2.312 người, thôi việc ngay: 936 người).

- Khối doanh nghiệp: 124 người (nghỉ hưu trước tuổi 66 người, thôi việc ngay: 58 người).
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 
1. Về kết quả 

1.1. Kết quả thực hiện tinh giản biên chế đạt 3,48%, so với chỉ tiêu 15% đề ra của Nghị quyết là thấp.

1.2. Việc sắp xếp tổ chức, tinh giản biên chế góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thể hiện: 

- Thông qua việc rà soát, phân loại mà nhiều đơn vị đã xác định được số lượng và những người cần giảm. Tuy tỷ lệ giảm chưa đạt chỉ tiêu đề ra, nhưng qua việc tinh giảm đã góp phần làm cho bộ máy có điều kiện bổ sung những người trẻ hơn, qua đào tạo, có trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học … vào cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.

Theo báo cáo của 23 địa phương, cán bộ, công chức có trình độ từ cao đẳng trở nên đã tăng bình quân 13,9%; tuổi đời bình quân giảm 3,9 tuổi sau khi thực hiện tinh giảm biên chế.

- Từ việc rà soát, tinh giản biên chế, các đơn vị đã xây dựng được cơ cấu, số lượng cán bộ, công chức, viên chức theo chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ cho từng vị trí công việc trong mỗi cơ quan, đơn vị, từ đó có chính sách phù hợp trong quản lý, sử dụng như tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức hàng năm.
1.3. Tách rõ một bước biên chế hành chính với biên chế sự nghiệp 

Bước đầu xác định, loại bỏ những nhiệm vụ không còn phù hợp, những nhiệm vụ bỏ sót cần bổ sung, những nhiệm vụ trùng lắp chuyển giao sang cơ quan, đơn vị khác thực hiện những nhiệm vụ cần phân cấp cho địa phương, cấp dưới và tổ chức sự nghiệp hoặc tổ chức dịch vụ công đã được xã hội hóa thực hiện để có cơ chế quản lý phù hợp.
1.4. Bảo đảm ổn định về tư tưởng

Nghị quyết được tổ chức triển khai đồng bộ, công khai, dân chủ, công bằng, cùng với những chính sách hỗ trợ hợp lý đã động viên và tạo điều kiện cho những người giảm biên chế sau khi nghỉ việc thoải mái về tư tưởng và có thêm một khoản kinh phí để bảo đảm ổn định cuộc sống. 

2. Những hạn chế 
2.1. Chưa thực sự giảm được những người cần giảm. Trong 50.378 người giảm có chủ yếu sắp đến tuổi nghỉ hưu (75,64%), những người có nhu cầu ra khỏi cơ quan nhà nước để thực hiện nguyện vọng cá nhân… Do vậy, mục tiêu của Nghị quyết đề ra chưa thật sự đạt được như mong muốn, tình trạng vừa thừa, lại vừa thiếu người làm việc trong một cơ quan, đơn vị vẫn chưa khắc phục được nhiều.
2.2. Cơ cấu giảm không cân đối, không đồng đều giữa các ngành, lĩnh vực. Qua tổng hợp và phân tích trên thì số lượng giảm chủ yếu chỉ tập trung vào việc giảm số giáo viên trong ngành giáo dục và đào tạo chưa đạt chuẩn trình độ theo quy định của Luật Giáo dục năm 2005.
Biên chế sự nghiệp giáo dục – đào tạo (chủ yếu là giáo dục phổ thông) chiếm 63,8%, quản lý nhà nước 19,38%, sự nghiệp y tế 4,38%, sự nghiệp văn hóa thông tin 4,95%, sự nghiệp nghiên cứu khoa học 0,56%, sự nghiệp khác 3,21% và khối đảng, đoàn thể (ở địa phương) 6,46% trong tổng số biên chế giảm…
2.3. Việc chi trả chế độ, chính sách cho những người được tinh giảm còn chậm, không đúng với thời gian nghỉ của người được hưởng chính sách, dẫn đến thắc mắc, khiếu kiện ảnh hưởng đến việc thực hiện chủ trương, chính sách của Nghị quyết. Đó là: 

- Do không xây dựng được phương án, chương trình và kế hoạch tổng thể để chủ động trong triển khai mà chủ yếu dựa trên cơ sở đề nghị của cá nhân cán bộ, công chức khi có nhu cầu nghỉ nên bị động, lúng túng, không tập trung, chờ đợi dẫn đến khi tổng hợp và lập dự toán kinh phí thì nhiều trường hợp đã nghỉ từ lâu nhưng chưa có tiền chi trả.
- Nhiều đơn vị đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ dẫn đến khiếu kiện làm chậm tiến độ thực hiện hoặc khi có kinh phí không tổ chức chi trả ngay.

2.4. Việc vận dụng chính sách tinh giản biên chế để giải quyết chính sách cho một số trường hợp không thuộc đối tượng tại một số Bộ, ngành và địa phương đã tạo nên sự bất bình đẳng giữa những người thực hiện đúng theo chế độ quy định với những người được vận dụng dẫn đến khiếu kiện, gây khó khăn cho các cơ quan có trách nhiệm thực thi nhiệm vụ.

3. Nguyên nhân 

3.1. Quán triệt, chỉ đạo thực hiện 

Sự nhận thức về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, nội dung của Nghị quyết của một số cán bộ, công chức lãnh đạo Bộ, ngành, địa phương chưa thống nhất và đầy đủ, ngại va chạm, muốn giữ ổn định tổ chức, biên chế của cơ quan mình cho đỡ phức tạp, nên chưa chấp hành nghiêm chỉnh, chưa thực sự quan tâm đúng mức, chưa có kế hoạch, biện pháp tổ chức triển khai tích cực dẫn đến kết quả thấp so với Nghị quyết đề ra. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến việc chỉ đạo vận dụng không đúng chính sách tinh giản biên chế.
3.2. Việc rà soát chức năng, nhiệm vụ và lập phương án sắp xếp tổ chức bộ máy tinh giảm biên chế.

Việc rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế của nhiều Bộ, ngành và địa phương không có phương án cụ thể ngay từ đầu, nên không có kế hoạch về số lượng người cũng như không xác định được ai là người trong diện phải sắp xếp giảm biên chế, ai là người sẽ giữ lại trong cơ cấu của đơn vị.

Công tác phân loại, đánh giá và thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức tại một số đơn vị chưa tuân thủ những quy định của Đảng, Nhà nước, còn nể nang, chiếu nệ, hình thức dẫn đến khó khăn, vướng mắc khi đi vào thực hiện cụ thể.

3.4. Thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức 

Các Bộ, ngành, địa phương chưa thực hiện nghiêm chỉnh chế độ nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, theo Chỉ thị số 668-TTg ngày 11/11/1994 và Chỉ thị số 18/2002/CT-TTg ngày 5/9/2002 của Thủ tướng Chính phủ, dẫn đến việc vận dụng để giải quyết cho cán bộ, công chức, viên chức còn thiếu thời gian từ 6 tháng trở xuống là đủ tuổi nghỉ hưu được hưởng chế độ nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị quyết 16/2000/NQ-CP, gây nên mâu thuẫn trong nội bộ đội ngũ giữa những người về hưu đúng tuổi và những người nghỉ hưu sớm được áp dụng chính sách tinh giản biên chế. Thậm chí khi Chính phủ ban hành Nghị định 01/2003/NĐ-CP ngày 9/01/2003 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định 12/CP ngày 26/01/1995 của Chính phủ nhưng các Bộ, ngành và địa phương vẫn vận dụng để giải quyết theo chính sách của Nghị quyết số 16/2000/NQ-CP đối với những người đủ điều kiện về tuổi đời và thời gian đóng Bảo hiểm xã hội.
Một số địa phương vận dụng chính sách theo Nghị quyết để giải quyết cho cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo bầu cử nay thôi giữ chức vụ lãnh đạo do sắp xếp cán bộ, không phải do sắp xếp giảm đầu mối tổ chức bộ máy.

3.4. Kết quả thực hiện tinh giản biên chế thấp so với chỉ tiêu đề ra.

- Không cương quyết, nể nang, né tránh, ngại va chạm, muốn giữ ổn định tổ chức, bộ máy và biên chế hiện tại.

- Thực hiện không tốt việc rà soát, phân loại để có căn cứ đưa vào trong diện tinh giản biên chế;
- Nghị quyết 16/2000/NQ-CP đề ra chỉ tiêu giảm 15% biên chế hành chính và biên chế gián tiếp trong đơn vị sự nghiệp nên thực hiện khó khăn và kết quả thấp. Đến Nghị quyết số 09/2003/NQ-CP bổ sung đối tượng biên chế sự nghiệp và các chức danh quản lý trong doanh nghiệp thì số lượng thực hiện (nhất là đối với biên chế sự nghiệp giáo dục – đào tạo) mới được tăng cao.
- Trong đề án kiện toàn tổ chức, tinh giản biên chế theo Quyết định 207/1999/QĐ-TTg của các Bộ, ngành và địa phương (có sự phê duyệt của cấp ủy đảng) trình Chính phủ phê duyệt, cũng chỉ xác định biên chế giảm được 6 – 7%.

3.5. Các chính sách của Nghị quyết 

Việc quy định về tuổi đời đối với cán bộ, công chức trong diện tinh giản biên chế thực hiện nghỉ hưu trước tuổi như: đủ 55 tuổi đến dưới 60 tuổi đối với nam, đủ 50 tuổi đến dưới 55 tuổi đối với nữ và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được nghỉ hưu trước tuổi… đã tạo ra có sự vận dụng để giải quyết chính sách cho một số cán bộ, công chức đã đến tuổi nghỉ hưu, thậm chí có người chỉ còn thiếu 1 đến hai tháng là đủ tuổi nghỉ theo quy định của điều lệ bảo hiểm xã hội.
IV. KIẾN NGHỊ 
Nghị quyết 16/2000/NQ-CP và Nghị quyết 09/2003/ NQ-CP của Chính phủ hết hiệu lực thi hành từ 31/12/2005. Nhưng hiện nay, việc đổi mới cơ chế quản lý đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp dịch vụ công như: 

Nghị định 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập, Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 04 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước và nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác.

Chỉ thị 40/-CT-TW ngày 15 tháng 6 năm 2004 của Ban Chấp hành Trung ương về việc xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
Tiếp tục thực hiện việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước…

Như vậy, trong thời gian tới việc cải cách tổ chức, bộ máy nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ. Để hỗ trợ cho việc tinh giản tổ chức, cán bộ, công chức đề nghị Chính phủ xem xét cho tiếp tục thực hiện chính sách tinh giản biên chế, theo Nghị quyết 16/2000/NQ-CP và Nghị quyết 09/2003/NQ-CP của Chính phủ. Bộ Nội vụ sẽ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trình Chính phủ để triển khai.
Bộ Nội vụ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét và quyết định./.

	Nơi nhận: 
- Như trên;
- Lưu VT, TCBC.
	BỘ TRƯỞNG 




Đỗ Quang Trung


BIỂU 1 

BỘ NỘI VỤ 

TỔNG HỢP PHÂN TÍCH TINH GIẢM BIÊN CHẾ 2000-2005 (ĐỊA PHƯƠNG)

	TT
	Tên đơn vị 
	Biên chế giảm 
	Kinh phí thực hiện 

	
	
	Tổng 
	Chia ra 
	Tổng 
	Chia ra 

	
	
	
	Hành chính 
	Khối Đảng 
	Doanh nghiệp 
	
	BC 
	Hưu 
	TV 

	
	
	
	BC
	Hưu 
	T.V
	Hưu 
	T.V
	Hưu 
	T.V
	
	
	
	

	
	Tổng cộng 
	46182
	1443
	33269
	8098
	2312
	936
	66
	58
	1062844070
	1627373
	816462678
	244754019

	1
	TP. Hồ Chí Minh 
	216
	
	216
	
	
	
	
	
	5400000
	
	5400000
	

	2
	TP. Hải Phòng 
	2247
	
	2096
	16
	134
	1
	
	
	45487214
	
	44728420
	758794

	3
	TP. Đà Nẵng 
	231
	20
	114
	80
	13
	1
	1
	2
	4308768
	
	2371379
	1937389

	4
	Hà Giang 
	248
	0
	248
	8
	14
	1
	13
	
	8225104
	
	8006086
	219018

	5
	Tuyên Quang 
	1612
	36
	1412
	60
	100
	2
	2
	
	41992516
	137023
	40523509
	1331984

	6
	Cao Bằng 
	981
	15
	550
	330
	72
	14
	
	
	22750235
	35160
	14528758
	8186317

	7
	Lạng Sơn 
	868
	7
	690
	70
	87
	14
	
	
	21586510
	6760
	19597296
	1982454

	8
	Sơn La 
	824
	
	391
	331
	66
	13
	1
	22
	19995355
	
	11392193
	8603162

	9
	Điện Biên 
	354
	
	286
	68
	
	
	
	
	8611473
	
	7150000
	1461473

	10
	Lai Châu 
	52
	
	50
	2
	
	
	
	
	1704108
	
	1637211
	66897

	11
	Lào Cai 
	481
	
	361
	50
	60
	10
	
	
	12084886
	
	10388373
	1696513

	12
	Yên Bái 
	1000
	87
	817
	36
	60
	
	
	
	36093850
	
	35621945
	471905

	13
	Bắc Cạn 
	260
	
	199
	24
	37
	
	
	
	7096995
	
	5644279
	1452716

	14
	Hòa Bình 
	1139
	2
	1013
	46
	72
	6
	
	
	28820582
	2343
	27514239
	1304000

	15
	Thái Nguyên 
	1373
	
	1329
	33
	11
	
	
	
	31432000
	
	30656000
	776000

	16
	Quảng Ninh 
	516
	
	500
	16
	
	
	
	
	13676256
	
	13190523
	485733

	17
	Phú Thọ 
	689
	
	669
	10
	10
	
	
	
	18174584
	
	17871212
	303372

	18
	Bắc Giang 
	1461
	11
	1372
	22
	51
	5
	
	
	33600539
	
	32912071
	688468

	19
	Hải Dương 
	1392
	
	1281
	104
	1
	
	5
	1
	30977055
	
	26667342
	4309713

	20
	Hưng Yên 
	286
	
	283
	
	2
	
	1
	
	5443196
	
	5443196
	

	21
	Hà Tây 
	741
	
	637
	8
	78
	1
	7
	10
	14577872
	
	13748501
	829371

	22
	Thái Bình 
	440
	
	396
	
	44
	
	
	
	10581647
	
	10581647
	

	23
	Nam Định 
	426
	
	378
	4
	33
	
	6
	5
	11101526
	
	10734228
	367298

	24
	Hà Nam 
	612
	
	593
	
	19
	
	
	
	12174964
	
	12174964
	

	25
	Ninh Bình 
	418
	
	399
	10
	4
	
	3
	2
	10271293
	
	9853477
	417816

	26
	Vĩnh Phúc 
	417
	
	393
	3
	17
	4
	
	
	11241250
	
	11130953
	110297

	27
	Bắc Ninh 
	793
	
	750
	4
	39
	
	
	
	18523813
	
	18239693
	284120

	28
	Thanh Hóa
	3519
	86
	3303
	18
	112
	
	
	
	61065526
	
	61064806
	720

	29
	Nghệ An
	2869
	181
	2576
	112
	
	
	
	
	63050135
	516440
	59719641
	2814054

	30
	Hà Tĩnh 
	1033
	
	988
	17
	28
	
	
	
	22929818
	
	22363061
	566757

	31
	Quảng Bình 
	780
	
	707
	27
	42
	2
	2
	
	16886991
	
	15816111
	1070880

	32
	Quảng Trị 
	315
	
	260
	33
	14
	
	7
	1
	679364
	
	608558
	70806

	33
	Phú Yên 
	286
	
	183
	44
	51
	8
	
	
	7877505
	
	6362792
	1514713

	34
	Ninh Thuận 
	239
	
	206
	24
	5
	2
	2
	
	4998365
	
	4276519
	721846

	35
	Thừa Thiên Huế 
	288
	
	265
	23
	
	
	
	
	6375830
	
	5644711
	731119

	36
	Quảng Nam 
	628
	
	441
	120
	56
	11
	
	
	16469613
	
	12486185
	3983428

	37
	Quảng Ngãi 
	539
	23
	380
	69
	64
	3
	
	
	13561193
	42821
	10817157
	2701215

	38
	Bình Định 
	491
	
	404
	87
	
	
	
	
	11843863
	
	9116038
	2727825

	39
	Khánh Hòa 
	510
	
	510
	
	
	
	
	
	9948478
	
	9948478
	

	40
	Bình Thuận 
	369
	
	243
	85
	25
	14
	1
	1
	9787190
	
	6589996
	3197194

	41
	Gia Lai 
	379
	24
	197
	133
	18
	2
	4
	1
	8349788
	41235
	4990293
	3318260

	42
	Kon Tum 
	399
	2
	167
	164
	47
	19
	
	
	10520441
	4499
	6027781
	4488161

	43
	Đắc Nông 
	10
	
	4
	
	6
	
	
	
	363868
	
	363868
	

	44
	Đắc Lắc 
	420
	
	271
	128
	21
	
	
	
	9802078
	
	6840644
	2961434

	45
	Bình Dương
	103
	
	24
	38
	31
	5
	2
	3
	2061559
	
	1228912
	832647

	46
	Bình Phước
	216
	
	69
	118
	22
	1
	2
	4
	5459339
	
	2462399
	2996940

	47
	Tây Ninh 
	1437
	344
	394
	518
	81
	100
	
	
	28391947
	455232
	10968918
	16967797

	48
	Bà Rịa Vũng Tàu 
	280
	
	184
	96
	
	
	
	
	5840290
	
	3857057
	1983233

	49
	Long An 
	983
	270
	392
	162
	90
	68
	1
	
	19395179
	385290
	12031343
	6978546

	50
	Đồng Tháp 
	1528
	188
	497
	604
	84
	152
	3
	
	35571662
	
	13717006
	21854656

	51
	An Giang 
	1055
	
	359
	696
	
	
	
	
	25289344
	
	6354842
	18934502

	52
	Tiền Giang 
	1579
	
	746
	702
	60
	70
	
	1
	40363834
	
	16579270
	23784564

	53
	Bến Tre 
	876
	33
	477
	215
	90
	53
	3
	5
	23602841
	
	13890337
	9712504

	54
	Vĩnh Long 
	451
	
	451
	
	
	
	
	
	6959489
	
	6959489
	

	55
	Trà Vinh 
	487
	
	386
	
	101
	
	
	
	13684342
	
	13684342
	

	56
	Hậu Giang 
	203
	
	55
	130
	7
	11
	
	
	5449296
	
	1468666
	3980630

	57
	TP. Cần Thơ 
	535
	
	180
	250
	44
	61
	
	
	13181510
	
	5155838
	8025672

	58
	Sóc Trăng 
	793
	
	134
	501
	61
	97
	
	
	19366500
	
	5356484
	14010016

	59
	Kiên Giang 
	685
	114
	93
	319
	50
	109
	
	
	15846703
	570
	2860000
	12986133

	60
	Cà Mau 
	1512
	
	213
	1206
	58
	35
	
	
	35795766
	
	6864432
	28931334

	61
	Bạc Liêu 
	272
	
	87
	124
	20
	41
	
	
	6140832
	
	2279209
	3861623

	62
	Tổng cộng 
	46093
	1443
	33406
	7965
	2250
	934
	62
	57
	1061616801
	1586138
	818594904
	241435759


Chú thích: 

BC là chữ viết tắt của chữ “bán công”

TV là chữ viết tắt của chữ “thôi việc”

BIỂU 2 

BỘ NỘI VỤ 

BẢNG TỔNG HỢP TINH GIẢN KHỐI TRUNG ƯƠNG

	TT
	Tên đơn vị 
	Biên chế giảm 2000 – 2005 
	Kinh phí thực hiện 

	
	
	Tổng 
	Chia ra 
	Phân tích theo lĩnh vực 
	

	
	
	
	
	QL
	GD-ĐT
	YT
	VH
	NC 
	KH
	DNNN 
	

	
	
	
	Hưu
	TV
	Hưu
	TV
	Hưu
	TV
	Hưu
	TV
	Hưu
	TV
	Hưu
	TV
	Hưu
	TV
	Hưu
	TV
	Tổng 
	Hưu
	TV

	
	Tổng cộng 
	4196
	2459
	1737
	1433
	1549
	444
	75
	102
	22
	49
	19
	239
	42
	132
	27
	60
	3
	68875617
	45841501
	23034116

	1
	Bộ Công nghiệp 
	272
	254
	18
	3
	
	127
	16
	6
	
	
	
	78
	
	
	
	40
	2
	4744549
	4177178
	567371

	2
	Bộ Xây dựng 
	52
	52
	
	5
	
	34
	
	
	
	
	
	13
	
	
	
	
	
	871054
	871054
	

	3
	Bộ Giao thông VT
	94
	82
	12
	5
	3
	63
	9
	9
	
	
	
	1
	
	
	
	4
	
	1949160
	1561109
	388051

	4
	Bộ Thủy sản 
	5
	5
	
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	69373
	
	69373

	5
	Bộ NN và PTNT
	524
	417
	107
	32
	5
	159
	33
	4
	4
	
	
	135
	42
	77
	22
	10
	1
	8588115
	6210314
	2377801

	6
	Bộ Tài nguyên MT
	32
	31
	1
	3
	1
	9
	
	
	
	
	
	
	
	17
	
	2
	
	971129
	971129
	

	7
	Bộ Văn hóa TT
	69
	45
	24
	2
	
	15
	6
	
	
	28
	18
	
	
	
	
	
	
	532807
	472224
	60583

	8
	Bộ Khoa học – CN 
	44
	44
	
	44
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	885514
	885514
	

	9
	Bộ Tư pháp 
	31
	17
	14
	17
	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	794698
	340000
	454698

	10
	Bộ Tài chính
	2532
	1051
	1481
	1051
	1481
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	37490346
	21020000
	16470346

	11
	Bộ Thương mại 
	30
	25
	5
	12
	4
	9
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	
	612933
	612933
	

	12
	Bộ LĐTB và XH 
	147
	124
	23
	21
	
	17
	5
	83
	18
	
	
	3
	
	
	
	
	
	3278820
	3004808
	274012

	13
	Bộ KH và ĐT
	9
	9
	
	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	192615
	192615
	

	14
	Bộ Nội vụ 
	4
	3
	1
	2
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	50192
	30192
	20000

	15
	Bộ Ngoại giao 
	2
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	27507
	27507
	

	16
	Thanh tra CP 
	1
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	18291
	18291
	

	17
	Ngân hàng NN
	35
	25
	10
	24
	9
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	419159
	419159
	

	18
	Ủy ban DS GĐ
	3
	3
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	57529
	57529
	

	19
	Bảo hiểm XH VN
	40
	35
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	35
	5
	
	
	1395677
	143974
	1251703

	20
	Thông tấn xã VN
	19
	19
	
	
	
	
	
	
	
	19
	
	
	
	
	
	
	
	393574
	393574
	

	21
	Đài Tiếng nói VN 
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	49868
	49868
	

	22
	Viện KH và CN 
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	43976
	43976
	

	23
	Tổng cục T.kê
	212
	189
	23
	179
	23
	8
	
	
	
	
	
	1
	
	1
	
	
	
	4745462
	3872878
	872584

	24
	Ủy ban TD TT 
	21
	16
	5
	12
	1
	
	3
	
	
	1
	1
	3
	
	
	
	
	
	369879
	304923
	64956

	25
	K. toán Nhà nước 
	4
	3
	1
	3
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	98494
	91494
	7000

	26
	Ban Tôn giáo CP 
	9
	3
	6
	3
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	130500
	60000
	70500

	27
	Ban QL L CT HCM 
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	9258
	9258
	

	28
	Ban QLKKT Dung Quất 
	1
	
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	85138
	
	85138


